
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221102-

0011

NGUYỄN 

TRÍ 
NHÂN 83081000705 29/03/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/3/1981

33/1, ấp Cá, 

thị trấn Tân 

Hiệp, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Tiền 

Giang

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6877 Cấp mới

Hồ sơ đủ điều kiện (25 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

a. Cấp mới (23 HS)

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 151

(Ban hành kèm Quyết định số 1415/QĐ-SYT   ngày  07 tháng  11   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

2

000.00.1

2.H19-

221102-

0014

NGUYỄN 

THỊ 

PHƢƠ

NG
341648301 13/02/2014

CA 

Đồng 

Tháp

12/3/1991

Ấp 2A, xã 

Hƣng Thạnh, 

huyện Tháp 

Mƣời, tỉnh 

Đồng Tháp

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

cao đẳng 

công 

nghệ Sài 

Gòn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6878 cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

221102-

0015

Vũ Thị 

Ngọc 
Hải 31195003957 2/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/12/1995

79 Ngô 

Quyền, 

phƣờng Rạch 

Dừa, thành 

phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6879 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

4

000.00.1

2.H19-

221102-

0016

Vũ Hải Sơn 92095003537 30/01/2019

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/12/1995

phƣờng Bùi 

Hữu Nghĩa, 

quận Bình 

Thuỷ, Thành 

phố Cần Thơ

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học y 

dƣợc Cần 

Thơ

 Nhà thuốc 6880 cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

221102-

0017

Nguyễn 

Thị Mai 
Phƣơng 79181009468 22/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/04/1981

426, Dƣơng 

Quảng Hàm, 

phƣờng 05, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6881 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

221102-

0018

Nguyễn 

Thùy 
Trang 241690112 5/8/2013

CA Đắk 

Lắk
5/8/1997

412/22 cách 

mạng tháng 8, 

phƣờng Bùi 

Hữu Nghĩa, 

quận Bình 

Thuỷ, Thành 

phố Cần Thơ

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

cao đẳng 

y tế cần 

Thơ

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6882 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

7

000.00.1

2.H19-

221102-

0021

 DƢƠNG 

MINH 
ĐỆ 38081015161 13/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/09/1981

Phƣờng Tiến 

Thành, thành 

phố Đồng 

Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6883 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

221102-

0022

 HOÀNG 

THỊ 
HOÀI 40195026711 15/11/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/11/1995

xã Thanh 

Ngọc, huyện 

Thanh 

Chƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6884 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

221102-

0023

 HÀ VĂN 
TUYẾ

N
8086006409 9/8/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/10/1986

Tổ 4C, khu 

phố 1, 

phƣờng Hội 

Nghĩa, thị xã 

Tân Uyên, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6885 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

10

000.00.1

2.H19-

221031-

0002

Bùi Thị 

Thanh 
Hằng 250987779 18/06/2013

CA Lâm 

Đồng
9/11/1995

xã Tân Văn, 

huyện Lâm 

Hà, tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6886 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

221031-

0003

Đỗ Ngọc 

Kiều 
Oanh 79192027380

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/10/1992

xã Xuân Thới 

Đông, huyện 

Hóc Môn, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

NGuyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6887 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

12

000.00.1

2.H19-

221031-

0005

HỒ 

CHÂU 

HUỆ 

GIANG 75197020599 22/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/05/1997

91/51/3, 

phƣờng Tân 

Chánh Hiệp, 

quận 12, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

Miền 

Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6888 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

221031-

0021

 NGUYỄN SÂM 40084016328 19/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/03/1984

thị trấn Cầu 

Giát, huyện 

Quỳnh Lƣu, 

tỉnh Nghệ An

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2018

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6889 cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

221031-

0022

 

NGUYỄN 

THỊ MINH 

KIỀU 66192017743 13/06/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/02/1992

phƣờng Bình 

Tân, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 6890 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

15

000.00.1

2.H19-

221031-

0023

 TRẦN 

THỊ 

PHƢƠNG 

THỦY

272699903 6/11/2014
CA 

Đồng Nai
21/11/1984

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 6891 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

221031-

0024

 PHẠM 

THỊ ÚT 
HẬU 5219501466 13/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/9/1995

xã Hoài Mỹ, 

huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017
Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6892 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

221031-

0025

 

NGUYỄN 

HỒNG 

NHUN

G
1191039299 21/03/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/6/1991

phƣờng Bình 

Hòa, thị xã 

Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2022

Trung 

cấp Âu 

Việt

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6893 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

221031-

0026

 

NGUYỄN 

THỊ 

THÚY 

NGA 271700367 15/11/2016
CA 

Đồng Nai
22/07/1986

phƣờng Bửu 

Long, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 6894 cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

221031-

0027

 TÔ THỊ 

HỒNG 
DIỄM 334110585 27/09/2016

CA Trà 

Vinh
10/9/1984

xã Đức Mỹ, 

huyện Càng 

Long, tỉnh 

Trà Vinh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6895 cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

221031-

0028

 

NGUYỄN 

PHƢỚC 

LỘC 80093000035 13/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/12/1993

phƣờng Bình 

Hƣng Hoà A, 

quận Bình 

Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 6896 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

21

000.00.1

2.H19-

221031-

0029

 TRẦN 

NGÔ THỊ 

BẢO 

DUNG 48195002275 2/2/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/06/1995

phƣờng An 

Khê, quận 

Thanh Khê, 

Thành phố Đà 

Nẵng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

kỹ thuật 

y dƣợc 

Đà Nẵng

 Nhà thuốc 6897 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

221031-

0006

Nông Thị Vân 68195006816 8/5/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/4/1995

Tồ dân Phố 3, 

thị trấn Phƣớc 

Cát, huyện 

Cát Tiên, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp 

Phƣơng 

Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6898 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

221031-

0019

Lã Thị Thùy 34301009295 23/06/2016

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

22/10/2001

Dƣơng Phúc, 

huyện Thái 

Thụy, tỉnh 

Thái Bình

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2020

Trung 

cấp Miền 

Đông

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6899 Cấp mới

2, Cấp lại (02 Hồ sơ)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

221101-

0015

Đoàn Thị 

Nhàn
4,02E+11 13/07/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/04/1988

Ấp Thanh 

Hóa, xã Hố 

Nai 3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

2411///

Cấp lại thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề số 

2411/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

14/9/2016 

(thay đổi 

trình độ 

chuyên môn)

25

000.00.1

2.H19-

221102-

0001

TRẦN 

TẤN 
ĐẠT 381783480 8/27/2013

Công an 

Cà Mau
19/09/1995

Khóm 6, thị 

trấn Cái Đôi 

Vàm, huyện 

Phú Tân, tỉnh 

Cà Mau

 Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018
Đại học 

Tây Đô

 Nhà thuốc; 

Cơ sở bán 

buôn thuốc

4715

Cấp lại thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề số 

4715/CCHN

-D-SYT-

ĐNAI  cấp 

ngày 

19/9/2022(B

ổ sung 

phạm vi 

chuyên môn)

Tổng cộng: 25 Hồ Sơ ( Trong đó: Danh hiệu CNTHD 3; CĐD 7; DSĐH 12; DSTC 3)
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